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Xã Thắng Hải, 

Hàm Tân
Km52+640

Xã Thắng Hải, 

Hàm Tân
Km77+000 Bình Thuận IV ĐB Bnền = 9m, Bmặt = 8m

Xã Tân Phước, 

TX La Gi
Km77+000

Phường Tân 

Thiện, TX La Gi
Km79+150 Bình Thuận IV ĐB Bnền = 10m, Bmặt = 9m

Phường Tân 

Thiện, TX La Gi
Km79+150

Phường Tân An, 

TX La Gi
Km81+200 Bình Thuận III ĐB III ĐB

Bnền = 26m, Bmặt = 16m, 

đường đôi có dải phân cách 

giữa rộng 1m, 4 làn xe cơ giới

Phường Tân An, 

TX La Gi
Km81+200

Xã Tân Hà, 

Hàm Tân
Km94+170 Bình Thuận IV MN IV ĐB Bnền = 10m, Bmặt = 9m

Xã Tân Hà, Hàm 

Tân
Km94+170

Thị trấn Tân 

Nghĩa, Hàm Tân
Km96+300 Bình Thuận III ĐB III ĐB Bnền = 16m, Bmặt = 12m

Thị trấn Tân 

Nghĩa, Hàm Tân
Km96+300

Xã Sông Phan, 

Hàm Tân
Km100+320 Bình Thuận III ĐB III ĐB

Bnền = 21m, Bmặt = 14,4-

15m

Xã Sông Phan, 

Hàm Tân
Km100+320

Thị trấn Lạc 

Tánh, Tánh Linh
Km141+185 Bình Thuận IV MN IV ĐB Bnền = 9m, Bmặt = 7m

Thị trấn Lạc 

Tánh, Tánh Linh
Km141+185

Thị trấn Lạc 

Tánh, Tánh Linh
Km141+765 Bình Thuận III ĐB III ĐB Bnền = 12m, Bmặt = 11m

Thị trấn Lạc 

Tánh, Tánh Linh
Km141+765

Xã Đức Thuận, 

Tánh Linh
Km143+914 Bình Thuận II III ĐB Bnền = 21m, Bmặt = 15m

Xã Đức Thuận, 

Tánh Linh
Km143+914

Xã Đồng Kho, 

Tánh Linh
Km159+500 Bình Thuận IV ĐB IV ĐB Bnền = 9m, Bmặt = 7m

Xã Đồng Kho, 

Tánh Linh
Km159+500

Xã La Dạ, Hàm 

Thuận Bắc
Km184+827 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 7,5m, Bmặt = 6,5m

Xã La Dạ, Hàm 

Thuận Bắc
Km184+827

Xã Đa Mi, Hàm 

Thuận Bắc
Km186+868 Bình Thuận III MN III ĐB Bnền = 12m, Bmặt = 11m

Xã Đa Mi, Hàm 

Thuận Bắc
Km186+868

Xã Đa Mi, Hàm 

Thuận Bắc
Km205+140 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 7,5m, Bmặt = 6,5m
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Thị trấn Lương 

Sơn, Bắc Bình
Km0+000

Thị trấn Lương 

Sơn, Bắc Bình
Km0+650 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 8,5m, Bmặt = 7,5m

Thị trấn Lương 

Sơn, Bắc Bình
Km0+650

Xã Sông Bình, 

Bắc Bình
Km7+000 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 7,5m, Bmặt = 5,5m

Xã Sông Bình, 

Bắc Bình
Km7+000

Xã Sông Bình, 

Bắc Bình
Km9+560 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 8m, Bmặt = 7m

Xã Sông Bình, 

Bắc Bình
Km9+560

Xã Sông Bình, 

Bắc Bình
Km13+000 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 7,5m, Bmặt = 5,5m

Xã Sông Bình, 

Bắc Bình
Km13+000

Xã Phan Lâm, 

Bắc Bình
Km16+025 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 8m, Bmặt = 7m

Xã Phan Lâm, 

Bắc Bình
Km16+025

Xã Phan Lâm, 

Bắc Bình
Km26+000 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 7,5m, Bmặt = 5,5m

Xã Phan Lâm, 

Bắc Bình
Km26+000

Xã Phan Lâm, 

Bắc Bình
Km30+000 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 8m, Bmặt = 7m

Xã Phan Lâm, 

Bắc Bình
Km30+000

Xã Phan Sơn, 

Bắc Bình
Km51+114 Bình Thuận IV MN IV MN Bnền = 7,5m, Bmặt = 5,5m
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